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Đề thi: 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO 
Thời gian: 120 phút 

Đợt thi: Khóa 229 

*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm *** 

** Lưu ý: Bài thi gồm: PowerPoint, WinWord và Excel 

 

A. PowerPoint (2 điểm) 

Thiết kế bài trình chiếu lưu với tên BaiThiPPT.PPTX theo yêu cầu sau: 
a. Khi click vào khung thứ 1 xuất hiện dòng chữ “Merry Christmas 2015 !” vào khung thứ 1 

b. Khi click vào khung thứ 2 xuất hiện dòng chữ “Happy new year 2016 !” vào khung thứ 2 

 

B. Word (4 điểm) 

Bài 1: Dựa vào dữ liệu cho sẵn ( tập tin Danhsach.xlsx) tạo ra thiệp mời  lưu vào thư mục làm việc 

với tên ( THIEPMOI.DOCX) thỏa các yêu cầu sau: 

- Chỉ mời những người học 10A1 và 10A2 

- Những người có ghi chú là “x” sẽ mặc “đồng phục”, ngược lại mặc “Lịch sự” 
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Bài 1: Tạo sơ đồ tổ chức có dạng sau, lưu vào thư mục làm việc tên BaiThiWord_1.docx: 

 
 

C. Excel (4 điểm) 

Dựa vào dữ liệu cho sẵn ( tập tin Dulieu_excel.xlsx) thực hiện các yêu cầu sau: 

PHIẾU NHẬP KHO 
STT Tên hãng  Tên sản phẩm Ngày nhập Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 ? ? ? ? ? ? 
2             
3             
4             
5             
…             
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CHINSU   VIFON   
Tên sản phẩm Đơn giá Tên sản phẩm Đơn giá 

Nước tương Tam Thái tử 12000 Mì thịt hầm Hoàng Gia 6000 
Nước tương nếp cái hoa vàng 15000 Mì bò sốt tiêu Phú Gia 5000 
Mì heo hầm ra củ 4000 Bún canh chua Phú Gia 4000 
Mì gà hầm sữa 5000 Hủ tiếu bò kho 4000 
Nước mắm Nam Ngư 16000 Cháo ăn liền 3500 

VINA ACECOOK   
Tên sản phẩm Đơn giá Bảng thống kê  

Mì canh chua đệ nhất 4000 Tên hãng Tổng số lượng 
Mì xào kim chi tôm táo quân 4500 CHINSU   
Mì bò chua cay Hảo Hảo 3000 VIFON   
Mì Kim chi heo 5000 VINA_ACECOOK   

Yêu cầu: 

1. Tên hãng dựa vào danh sách để chọn (không nhập trực tiếp)  

2.  Tên sản phẩm là danh sách những sản phẩm của hãng được chọn (không nhập trực tiếp) 

3. Số lượng: chỉ cho phép nhập khi số lượng >0 và <=100 

4. Ngày nhập: chỉ cho phép nhập ngày trong năm 2010 và ngày sau phải >=ngày trước 

5.  Đơn giá : tự có khi cột tên sản phẩm được chọn 

6. Thành tiền = Số lượng * Đơn giá. Giảm 5% nếu sản phẩm là của CHINSU hoặc VIFON (bắt buộc sử dụng 

công thức mảng)  

7. Tô màu xanh lá cây cho những dòng của tên hãng là VIFON, có số lượng <=50 

8. Tính tổng số sản phấm của hãng CHINSU, có số lượng nhập từ 50 đến 100 (bắt buộc sử dụng công thức 

mảng)  

9. Tính bảng thống kê (bắt buộc dùng Data Table 1 biến kết hợp với công thức mảng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


